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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 30/2018/HS-PT   

Ngày 08 - 5 - 2018 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Thành Quang  

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Đức Thành  

 Ông Nguyễn Văn Được 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đường Nguyễn Thanh Thảo là thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:                                   

Bà Nguyễn Thị Chuốt - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2018/TLPT-HS ngày 12 tháng 3 năm 

2018 đối với bị cáo Nguyễn Minh V do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình 

sự sơ thẩm số 04/2018/HSST ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện 

N, tỉnh Ninh Thuận. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Minh V (Lộ), sinh năm 1988 tại Ninh Thuận. 

Nơi cư trú: Thôn HT, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ 

học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Th và bà Đỗ Thị N; có vợ Phan Thị Thanh Ng (đã ly hôn) 

và có 02 con; tiền sự, tiền án: không.  

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/10/2017, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ - 

Công an huyện N (có mặt). 

Người bị hại không kháng cáo, không triệu tập: Anh Trần Quang H, sinh năm 

1997. Nơi cư trú: Ấp 8 – Bàu Cạn –  L Thành – Đồng Nai. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đỗ Thị N, sinh năm 1958. Nơi cư 

trú: Thôn HT, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Thuận (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Do có mâu thuẫn từ trước với Phạm Thế K nên khoảng 20 giờ ngày 24/07/2017 

Nguyễn Minh V đến nhà K ở thôn HT, xã T, huyện N để nói chuyện nhưng không 

gặp. Thấy vậy, V sang nhà bà Nguyễn Thị Th (mẹ K) liền kề nhà K thì thấy Nguyễn 
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Thạch L, Trần Xuân V và Trần Quang H đang ở trong nhà và có 01 cây mã tấu tự chế 

lưỡi bằng kim loại, cán gỗ, dài khoảng 60 cm dựng sát tường. Do lúc chiều L đi cùng 

với K và thách đố đánh mình nên V đến lấy cây mã tấu chém  L nhưng không trúng.  

L bỏ chạy thì V quay sang chém H hai nhát, H đưa tay phải lên đỡ nên V chém 01 

nhát trúng vào tay phải và nhát thứ hai trúng vào tay phải trượt xuống mu bàn chân 

phải của H gây thương tích. V ném cây mã tấu tại hiện trường và bỏ về, H được mọi 

người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Sau khi chém anh H, V có hành 

vi dùng chai xăng châm lửa đốt ném vào nhóm người nhà bà Th nhưng không gây hậu 

quả. 

Tại Bản giám định pháp y về thương tích số 112/TgT ngày 25/9/2017 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: Sức khỏe Trần Quang H bị suy giảm do 

thương tích gây nên là 50%, cụ thể: 

+ Vết thương ngang 1/3 trên mặt ngoài sau cẳng tay phải sẹo liền tốt phẳng lồi 

kích thước (12x0,3) cm (04%) 

+ Vết thương chéo mặt sau 1/3 dưới cẳng tay phải sẹo liền tốt phẳng lõm kích 

thước (8,1x0,3) cm (03%) 

+ Nối gân duỗi dạng các ngón II, III, IV, V bàn tay phải, ảnh hưởng nhiều đến 

vận động các ngón tay và bàn tay (03%) 

+ Mu bàn chân phải tương ứng ngón IV, V sẹo liên tốt lồi kích thước (0,9x0,2) 

cm; (1,2x0,1) cm; (1,5x0.3) cm không ảnh hưởng chức nắng (03%) 

- X quang: 

+ Gãy 1/3 xương trụ cẳng tay phải can tốt thẳng trục còn nẹp vít cố định (06%) 

+ Mẻ thành xương 1/3 dưới xương quay cẳng tay phải can tốt (01%) 

- Điện cơ thần kinh: 

+ Tổn thương nhánh thần kinh quay cẳng tay phải vị trí tương ứng vết thương ở 

cẳng tay (11%) 

+ Tổn thương dây thần kinh trụ cẳng tay phải vị trí tổn thương ứng vết thương 

ở cẳng tay (31%) 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 04/2018/HSST ngày 01 tháng 02 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện N quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Công văn số 

04/TANDTC-CP ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân Tối cao 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 18/10/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 1 Điều 584, Điều 585, Điều 

586, Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và 

người bị hại. Buộc bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) phải tiếp tục bồi thường cho anh Trần 

Quang H số tiền 25.000.000 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và báo quyền kháng cáo. 

Ngày 07/02/2018 bị cáo Nguyễn Minh V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.   
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Minh V vẫn giữ nguyên nội dung đơn 

kháng cáo. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

- Về hình thức đơn kháng cáo: Đúng hình thức và trong hạn luật định nên đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

- Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

cho bị cáo Nguyễn Minh V như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi 

thường thiệt hại, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, hoàn cảnh gia đình 

bị cáo khó khăn, vợ chồng đã ly hôn, bị cáo đang nuôi 02 người con; do bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt 

bị cáo V 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo. Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo V đã tác động gia đình 

bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại và người bị hại cũng đã có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây được xem là các tình tiết giảm nhẹ mới, do đó đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự 

chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo 

hướng giảm cho bị cáo 06 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Nguyễn Minh V kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, Điều 

332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc 

thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Minh V khai nhận hành vi phạm tội 

của mình, cụ thể: Khoảng 20 giờ ngày 24/7/2017 tại nhà bà Nguyễn Thị Th (mẹ của 

Phạm Thế K), bị cáo Nguyễn Minh V đã dùng 01 cây mã tấu tự chế lưỡi bằng kim 

loại, cán gỗ, dài khoảng 60 cm dựng sát tường chém anh Trần Quang H hai nhát. Sau 

khi chém Huy, bị cáo V có hành vi dùng chai xăng châm lửa đốt ném vào nhóm người 

nhà bà Th nhưng không gây hậu quả. Tại Bản giám định pháp y về thương tích số 

112/TgT ngày 25/9/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận sức khỏe 

của Trần Quang H bị suy giảm do thương tích gây nên là 50%. Như vậy, Tòa án cấp 

sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Về nội dung kháng cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo 

Nguyễn Minh V các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự 

nguyện bồi thường thiệt hại và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng đã ly hôn, bị cáo đang nuôi 02 người con, đưa lớn 

nhất sinh năm 2009, đưa nhỏ nhất sinh năm 2015, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ nên được áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo V 04 (bốn) 

năm 06 (sáu) tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo đã tiếp tục bồi thường toàn bộ thiệt 
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hại cho anh Trần Quang H và anh H cũng nhiều lần có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Để tạo cơ hội cho bị cáo được sửa chữa, khắc phục sai lầm của bản thân 

cũng như xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm.  

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại giai đoạn thụ lý xét xử phúc thẩm, gia đình bị 

cáo đã nộp trả trực tiếp cho người bị hại Trần Quang H số tiền 25.000.000 đồng theo 

quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên, nên bản án phúc thẩm không tuyên buộc bị 

cáo phải bồi thường thêm số tiền này cho người bị hại. 

[5] Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Minh V không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ); Sửa Bản án sơ thẩm.   

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: Điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Công văn số 

04/TANDTC-CP ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân Tối cao 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 18/10/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Không buộc bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) phải nộp bồi 

thường số tiền 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

04/2018/HSST ngày 01/02/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, bị cáo Nguyễn Minh V (Lộ) phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí 

hình sự sơ thẩm và không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Ninh Thuận;         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND, TAND huyện Ninh Hải; 

-Công an huyện N; 

-Chi cục THADS huyện Ninh Hải; 

-Bị cáo; 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;                                                 (Đã ký) 

-PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

-Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

-Phòng KTNV- THA; Tổ HCTP;                                                                                         

-Lưu án văn, hồ sơ.              

                                                                                                 Trương Thành Quang 

   

 

 


